
 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DÂN 

KHỐI LỚP 4 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

                                     Nghĩa Dân, ngày 16 tháng 9 năm 2023 

KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC KHOA HỌC, LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ KHỐI LỚP 4- LẦN 1 

Năm học 2023 – 2024 

I. CĂN CỨ ĐIỀU CHỈNH: 

Căn cứ Quy định của Chương tình GDPT 2018 và sách giáo khoa đối với môn Lịch Sử và Địa lý lớp 4: “Địa phương em” 

nằm trong cuốn “Tài liệu giáo dục địa phương”; “Việc tổ chức dạy học mạch nội dung giáo dục địa phương em phải được thực 

hiện trước khi tổ chức dạy học các nội dung khác của mạch nội dung  “Địa phương và các vùng miền của Việt Nam”.  

Thực hiện Thông báo ngày 15/9/2023 của Phòng GD&ĐT, hiện nay Tài liệu GDĐP tỉnh Hưng Yên đang tiến hành thẩm 

định, chưa ban hành và phê duyệt. 

Tổ 4&5 trường Tiểu học Nghĩa Dân xây dựng Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động 

giáo dục khối lớp 4 năm học 2023-2024 như sau: 

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

1. KHOA HỌC 

Theo Kế hoạch Điều chỉnh 

- 2 tiết / tuần 

- Học kì I : 36 tiết/ 18 tuần 

- Học kì II: 34 tiết/ 17 tuần 

           - Cả năm: 70 Tiết/ 35 tuần 

Học kì I: Dạy 44 tiết. Cụ thể: 

- Từ tuần 2 đến tuần đến tuần 11, mỗi tuần dạy 4 tiết; 

- Từ tuần 12 đến tuần 16: Không dạy; 

- Tuần 17 và tuần 18, mỗi tuần dạy 1 tiết; 

Học kì II: Dạy 26 tiết 

- Từ tuần 19 đến tuần 22: Không dạy; 

- Từ tuần 23 đến tuần 35: Dạy 2 tiết / tuần 

 
 



2 

 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 

điều chỉnh 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

TT 

1 

CHỦ ĐỀ 

1: 

CHẤT 

 

Bài 1: Tính chất của nước và nước với 

cuộc sống (tiết 1) 

2 tiết 

1  

 

 

 

Bài 1: Tính chất của nước và nước với 

cuộc sống (tiết 2) 

2 GD HS hiểu được vai trò của 

nước trong đời sống, sản xuất 

và sinh hoạt. 

 

2 

Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng 

tuần hoàn của nước trong tự nhiên (tiết 

1) 2 tiết 

 

3   

Bài 2: Sự chuyển thể của nước và vòng 

tuần hoàn của nước trong tự nhiên (tiết 

2) 

4   

3 

Bài 3: Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn 

nước, một số cách làm sạch nước (tiết 1) 

2 tiết 

5  GDBVMT: Hoạt động 2. Em 

vận động được người trong gia 

đình và những người xung 

quanh cùng bảo vệ nguồn nước. 

Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 2 

Bài 3: Sự ô nhiểm và bảo vệ nguồn 

nước, một số cách làm sạch nước (tiết 2) 

6  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 2 

4  

Bài 4: Không khí có ở đâu?, Thành phần 

và tính chất của không khí ( tiết 1) 2 tiết 

 

7  Dạy tuần 3 

Bài 4: Không khí có ở đâu?, Thành phần 

và tính chất của không khí ( tiết 2) 

8  Dạy tuần 3 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 

điều chỉnh 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

TT 

5 

Bài 5: Vai trò của không khí và bảo vệ 

bầu không khí trong lành 

( tiết 1) 

2 tiết 

 

9 

 

 Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 3 

Bài 5: Vai trò của không khí và bảo vệ 

bầu không khí trong lành 

( tiết 2) 

10 GDBVMT: Hoạt động 4. HS 

hiểu được vai trò của không khí 

và thực hiện các việc làm để 

bảo vệ bầu không khí trong 

lành 

Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 3 

6 

 

Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão(tiết 

1) 
2 tiết 

11 GDKNS: Biết một số biện pháp 

xử lí tình huống khi có mưa to, 

sấm sét. 

Dạy tuần 4 

Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão(tiết 

2) 

12  Dạy tuần4 

7 

Bài 7: Ôn tập chủ đề: Chất 
1 tiết 

 

13  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 4 

CHỦ ĐỀ 

2: 

NĂNG 

LƯỢNG 
 

Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng 

(Tiết 1) 2 tiết 
 

14  

 

 

Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 4 

8 

Bài 8: Ánh sáng và sự truyền ánh sáng 

(Tiết 2) 

15  Dạy tuần 5 

Bài 9: Vai trò của ánh sáng(Tiết 1) 

2 tiết 

16  Dạy tuần 5 

9 Bài 9: Vai trò của ánh sáng (Tiết 2) 

17  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 5 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 

điều chỉnh 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

TT 

Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm 

thanh(tiết 1) 2 tiết 
 

18  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 5 

 10 

Bài 10: Âm thanh và sự truyền âm 

thanh(tiết 2) 

19  Dạy tuần 6 

Ôn tập đánh giá giữa HKI 1tiết 
20  Dạy tuần 6 

11 

 

Bài 11:Âm thanh trong cuộc sống       

(Tiết 1) 

2 tiết 

 

21  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 6 

Bài 11:Âm thanh trong cuộc sống 

(Tiết 2) 

22 GDHS nêu được tác hại của 

tiếng ồn; thực hiện giữ trật tự 

nơi công cộng; đưa ra cách 

phòng chống ô nhiễm tiếng ồn. 

Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 6 

12 

Bài 12:Nhiệt độ và sự truyền nhiệt 

( tiết 1) 
2 tiết 

23 GDKNS: Biết được một số 

nguyện nhân có thể gây ra hỏa 

hoạn 

Dạy tuần 7 

Bài 12:Nhiệt độ và sự truyền nhiệt 

( tiết 2) 

24  Dạy tuần 7 

13 

Bài 13:Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt 

kém(tiết 1) 
2 tiết 

 

25  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 7 

Bài 13:Vật dẫn nhiệt tốt, vật dẫn nhiệt 

kém(tiết 2) 

26  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 7 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 

điều chỉnh 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

TT 

14 

Bài 14: Ôn tập chủ đề Năng lượng  1 tiết 27  Dạy tuần 8 

CHỦ ĐỀ 

3:  

THỰC 

VẬT VÀ 

ĐỘNG 

VẬT 
 

Bài 15: Thực vật cần gì để sống? (tiết 1) 

 

 

3 tiết 
 

28  

 

 

Dạy tuần 8 

15 

Bài 15: Thực vật cần gì để sống?  

(tiết 2) 

29  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 8 

Bài 15: Thực vật cần gì để sống?  

(tiết 3) 

30  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 8 

16 

Bài 16: Động vật cần gì để sống?  

(tiết 1) 

3 tiết 

31  Dạy tuần 9 

Bài 16: Động vật cần gì để sống?  

(tiết 2) 

32  Dạy tuần 9 

17 

Bài 16: Động vật cần gì để sống?  

(tiết 3) 

33  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 9 

Bài 18: Ôn tập chủ đề Thực vật và động 

vật 
1 tiết 

34 Chuyển lên học trước bài 17 để 

HS ôn và chuẩn bị KT cuối HKI 
Thêm 2 tiết ôn tập và kiểm tra 

cuối HKI 

Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 9 

18  

Ôn tập cuối học kì I 
1 tiết 

35 Dạy tuần 

17 

Kiểm tra cuối học kì I 
1 tiết 

36 
 

Dạy tuần 

18 

Tổng học kì I 36 tiết    
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 

điều chỉnh 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

TT 

19 

 

 
Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật 

nuôi(tiết1) 

2 tiết 

 

37 Chuyển xuống học sau bài 18; 

B17 không có nội dung liên 

quan đến bài 18. 

GDKNS: Tuyên truyền các 

phương pháp giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường trong trồng 

trọt và chăn nuôi 

Dạy tuần 

10 

 

 
 

Bài 17: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi(tiết 

2) 

38 Dạy tuần 

10 

20 

 

CHỦ ĐỀ 

4: NẤM 

 

 

 

 

Bài 19:Đặc điểm chung của nấm(tiết 1) 

2 tiết 

 

39  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 10 

Bài 19:Đặc điểm chung của nấm(tiết 2) 

40  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 10 

21 

Bài 20:Nấm ăn và nấm trong chế biến 

thực phẩm( tiết 1) 
2 tiết 

41  Dạy tuần 

11 

Bài 20:Nấm ăn và nấm trong chế biến 

thực phẩm( tiết 2) 

42  Dạy tuần 

11 

22 

 

 

 

Bài 21:Nấm gây hỏng thức ăn và nấm 

độc(tiết 1) 
2 tiết 

 

43 T2: GDHS có ý thức không ăn 

nấm lạ để phòng tránh ngộ độc. 

Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 11 

Bài 21:Nấm gây hỏng thức ăn và nấm 

độc(tiết 2) 

44  Dạy thay 

LS&ĐL 

tuần 11 

23 

 
Bài 22:Ôn tập  chủ đề Nấm (tiết 1) 

2 tiết 

 

45 Tăng thời lượng 1 tiết thành 2 

tiết 

Dạy tuần 

23 



7 

 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 

điều chỉnh 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

TT 

Bài 22:Ôn tập  chủ đề Nấm ( tiết 2) 
46  Dạy tuần 

23 

24 

 

 

CHỦ ĐỀ 

5:  CON 

NGƯỜI 

VÀ SỨC 

KHOẺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 23:Vai trò của chất dinh dưỡng đối 

với cơ thể(tiết 1) 2 tiết 

 

47   

Bài 23:Vai trò của chất dinh dưỡng đối 

với cơ thể(tiết 2) 

48   

25 
Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng(tiết 1)  

 

 

3 tiết 

49   

Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng  (tiết 2) 50  

 

 

26 

 

Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng (tiết 3) 51   

Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh 

dưỡng (tiết 1) 
 

 

3 tiết 

52   

27 

 

Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh 

dưỡng (tiết 2) 

53   

Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh 

dưỡng (tiết 3) 

54   

28 

 

 

 

 

Bài 26: Thực phẩm an toàn (Tiết 1) 

 
2 tiết 

 

55 GDKNS:Biết được mối nguy 

hiểm có trong thực phẩm không 

an toàn. 

 

Bài 26: Thực phẩm an toàn (Tiết 2) 56   

29 

 

 

 

Bài 27: Phòng tránh đuối nước (tiết 1) 
2 tiết 

 

57 GDATGT: Nhận biết và phòng 

tránh những hành vi không an 

toàn khi tham gia giao thông 

đường thủy. Nhắc nhở mọi 

 



8 

 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 

điều chỉnh 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

TT 

 

 

 

 

 
 

 

người tham gia giao thông 

đường thủy an toàn. 

Bài 27: Phòng tránh đuối nước (tiết 2) 

58 T2: GDHS cách phòng chống 

đuối nước và tránh xa những 

nơi có nguy cơ đuối nước. 

 

30 

 

Bài 28: Ôn tập chủ đềCon người và sức 

khoẻ(tiết 1) 2 tiết 

 

59   

Bài 28: Ôn tập chủ đềCon người và sức 

khoẻ(tiết 2) 

60   

31 

CHỦ ĐỀ 

6: SINH 

VẬT VÀ 

MÔI 

TRƯỜNG 
 

Bài 29: Chuổi thức ăn trong tự nhiên. 

(tiết 1) 

3 tiết 
 

61   

Bài 29: Chuổi thức ăn trong tự nhiên. 

(tiết 2) 

62   

32 

Bài 29: Chuổi thức ăn trong tự nhiên. 

(tiết 3) 

63   

Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuổi 

thức ăn (tiết 1) 

3 tiết 

64   

33 

Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuổi 

thức ăn (tiết 2) 

65   

Bài 30: Vai trò của thực vật trong chuổi 

thức ăn (tiết 3) 

66   

34 

Bài 31: Ôn tập chủ đề Sinh vật và môi 

trường (tiết 1) 
2 tiết 

67 Tăng thời lượng 1 tiết thành 2 

 tiết 

 

Bài 31: Ôn tập chủ đềSinh vật và môi 

trường (tiết 2) 

68  



9 

 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 

điều chỉnh 

Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 

Tiết 

học/ 

thời 

lượng 

Tiết 

theo 

TT 

35 

Ôn tập và 

đánh giá, 

tổng kết 

cuối năm 

Ôn tập cuối học kì II 

2 tiết 

69 Thêm 2 tiết ôn tập và kiểm tra 

 cuối HKII 

 

Kiểm tra cuối học kì II 
70  

Tổng 70 tiết 
   

 

5. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ. 

Theo Kế hoạch Điều chỉnh 

- 2 tiết / tuần 

- Học kì I : 36 tiết/ 18 tuần 

- Học kì II: 34 tiết/ 17 tuần 

           - Cả năm: 70 Tiết/ 35 tuần 

Học kì I: Dạy 28 tiết. Cụ thể: 

- Từ tuần 2 đến tuần đến tuần 11, không dạy; 

- Từ tuần 12 đến tuần 16: Dạy mỗi tuần 4 tiết; 

- Tuần 17 và tuần 18, mỗi tuần dạy 3 tiết; 

Học kì II: Dạy 42 tiết 

- Từ tuần 19 đến tuần 22: Dạy mỗi tuần 4 tiết; 

- Từ tuần 23 đến tuần 35: Dạy 2 tiết / tuần đúng KH 

 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
 

Thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

thứ tự 

1 Phần mở đầu 
Bài 1: Làm quen với phương tiện học 

tập môn Lịch sử và Địa lí (Tiết 1) 
2 tiết 

1 GD QPAN: Giới thiệu bản đồ hành 

chính VN và khẳng định hai quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa là của VN. 
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Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
 

Thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Bài 1: Làm quen với phương tiện học 

tập môn Lịch sử và Địa lí (Tiết 2) 

2   

2 
Địa phương 

em 

(Tỉnh/thành 

phố 

trực thuộc 

trung ương) 

Bài 2. Thiên nhiên và con người ở địa 

phương em (Tiết 1) 
2 tiết 

3 - GD học sinh ý thức BVMT. Dạy tuần 

12 

Bài 2. Thiên nhiên và con người ở địa 

phương em (Tiết 2) 

4  Dạy tuần 

12 

3 

Bài 3. Lịch sử và văn hoá truyền 

thống địa phương em (Tiết 1) 

2 tiết 

5  Dạy tuần 

12 thay 

Khoa học 

Bài 3. Lịch sử và văn hoá truyền 

thống địa phương em (Tiết 2) 

6  Dạy tuần 

12 thay 

Khoa học 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 8: Thiên nhiên vùng đồng bằng 

Bắc Bộ (Tiết 1) 

3 tiết 

7  Dạy tuần 

13 

Bài 8: Thiên nhiên vùng đồng bằng 

Bắc Bộ (Tiết 2) 

8  Dạy tuần 

13 

 5 

 

Bài 8: Thiên nhiên vùng đồng bằng 

Bắc Bộ (Tiết 3) 

9  Dạy tuần 

13 thay 

Khoa học 

Bài 9: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 1)  

3 tiết 

10  Dạy tuần 

13 thay 

Khoa học 

 6 

 

Bài 9: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 2) 

 

11 

 Dạy tuần 

14 



11 

 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
 

Thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

 

 

 

 

 

Đồng bằng 

Bắc Bộ 

 

Bài 9: Dân cư, hoạt động sản xuất ở vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 3) 

12  Dạy tuần 

14 

 7 

 

Bài 10: Một số nét văn hóa ở vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 1) 

2 tiết 

13  Dạy tuần 

14 thay 

Khoa học 

Bài 10: Một số nét văn hóa ở vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 2) 

14  Dạy tuần 

14 thay 

Khoa học 

 8 

 

Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông 

Hồng (Tiết 1) 2 tiết 

 

15  Dạy tuần 

15 

Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông 

Hồng (Tiết 2) 

16  Dạy tuần 

15 

 9 

 

Bài 12: Thăng Long – Hà Nội (Tiết 1) 

3 tiết 

 

17  Dạy tuần 

15 thay 

Khoa học 

Bài 12: Thăng Long – Hà Nội (Tiết 2) 

18 GDHS ý thức giữ gìn và phát huy 

truyền thống văn hoá của Thăng Long 

- HN. 

Dạy tuần 

15 thay 

Khoa học 

10 

 

Bài 12: Thăng Long – Hà Nội (Tiết 3) 
19 KNS:Ô nhiễm không khí, nguồn 

nước, đất do phát triển sản xuất công 

nghiệp; Xử lí chất thải công nghiệp 

Dạy tuần 

16 

Bài 13: Văn Miếu – Quốc tử giám (Tiết 

1) 
2 tiết 

 

20 HS bày tỏ được cảm nghĩ về truyền 

thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. 
Dạy tuần 

16 

11 

 

Bài 13: Văn Miếu – Quốc tử giám (Tiết 

2) 

21 KNS:Có ý thức giữ gìn, bảo tồn di 

sản của cha ông để lại. 
Dạy tuần 

16 thay 

Khoa học 



12 

 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
 

Thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Trung du và 

vùng núi Bắc 

Bộ 

 

Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và 

miền núi Bắc bộ (Tiết 1) 

3 tiết 

 

22 GDANQP:Nêu ý nghĩa và tầm quan 

trọng của dãy Hoàng Liên Sơn trong 

cuộc chiến tranh chống giặc ngoại 

xâm 

Dạy tuần 

16 thay 

Khoa học 

 12 

Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và 

miền núi Bắc bộ (Tiết 2) 

23  Dạy tuần 

17 

Bài 4: Thiên nhiên vùng Trung du và 

miền núi Bắc bộ (Tiết 3) 

24  Dạy tuần 

17 thay 

Khoa học 

 

13 

Bài 5: Dân cư, hoạt động sản xuất ở 

vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

(Tiết 1) 

3 tiết 

 

24  Dạy tuần 

17 thay 

Khoa học 

Bài 5: Dân cư, hoạt động sản xuất ở 

vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

(Tiết 2) 

26  Dạy tuần 

18 

 

14 

Bài 5: Dân cư, hoạt động sản xuất ở 

vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

(Tiết 3) 

27  Dạy tuần 

18 thay 

Khoa học 

Bài 6: Một số nét văn hóa ở vùng 

Trung du và miền núi Bắc bộ (Tiết 1) 2 tiết 

 

28  Dạy tuần 

18 thay 

Khoa học 

 

15 

Bài 6: Một số nét văn hóa ở vùng 

Trung du và miền núi Bắc bộ (Tiết 2) 

29  Dạy tuần 

19 

Bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng 

Vương (Tiết 1) 

2 tiết 

 

30 GD cho HS truyền thống yêu nước, 

Uống nước nhớ nguồn ở HĐ khám 

phá 2. 

Dạy tuần 

19 



13 

 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
 

Thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

16 

Bài 7: Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng 

Vương (Tiết 2) 

31 KNS:Có ý thức giữ gìn, bảo tồn di 

sản của cha ông để lại, khi tham gia 

lễ hội cần giữ gìn vệ sinh chung. 

Dạy tuần 

19 thay 

Khoa học 

Bài 14: Ôn tập 1 tiết 

32  Dạy tuần 

19 thay 

Khoa học 

 

 17 

 

Duyên hải 

miền Trung 

Ôn tập cuối học kì 1 

2 tiết 

33 Thêm tiết ôn tập và kiểm tra cuối HKI Dạy tuần 

17 

Kiểm tra cuối học kì 1 
34  Dạy tuần 

18 

 

 

 

 18 

 

Bài 15: Thiên nhiên vùng duyên hải 

miền Trung (Tiết 1) 

2 tiết 

35  Dạy tuần 

20 

Bài 15: Thiên nhiên vùng duyên hải 

miền Trung (Tiết 2) 

36 Dạy tuần 

20 

TỔNG 
36 

tiết 

   

19 

 
 

Bài 15: Thiên nhiên vùng duyên hải 

miền Trung (Tiết 3) 
 

37  Dạy tuần 

20 thay 

Khoa học 

Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất ở 

vùng duyên hải miền Trung(Tiết 1) 3 tiết 

 

38  Dạy tuần 

20 thay 

Khoa học 

 20 

 

Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất ở 

vùng duyên hải miền Trung(Tiết 2) 

39  Dạy tuần 

21 



14 

 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
 

Thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

thứ tự 

 

 

Bài 16: Dân cư, hoạt động sản xuất ở 

vùng duyên hải miền Trung(Tiết 3) 

40  Dạy tuần 

21 

 21 

 

Bài 17: Một số nét văn hóa ở vùng 

duyên hải miền Trung (Tiết 1) 
2 tiết 

 

41  Dạy tuần 

21 thay 

Khoa học 

Bài 17: Một số nét văn hóa ở vùng 

duyên hải miền Trung (Tiết 2) 

42  Dạy tuần 

21 thay 

Khoa học 

 22 

 

Bài 18: Cố đô Huế (Tiết 1) 

2 tiết 

43  Dạy tuần 

22 đúng 

KH 

Bài 18: Cố đô Huế (Tiết 2) 
44   

 23 

 

Bài 19: Phố cổ Hội An (tiết 1) 
2 tiết 

45   

Bài 19: Phố cổ Hội An (tiết 2) 46   

 24 

 

Tây Nguyên 

Bài 20: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên 

(Tiết 1) 

3 tiết 

47 BVMT: GD HS ý thức bảo vệ tài 

nguyên thiên nhiên rừng ở HĐ khám 

phá 2d. 

 

Bài 20: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên 

(Tiết 2) 

48   

 25 

 

Bài 20: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên 

(Tiết 3) 

49   

Bài 21: Dân cư, hoạt động sản xuất ở 

vùng Tây Nguyên (Tiết 1) 
2 tiết 

50   



15 

 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
 

Thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

thứ tự 

26 

 

Bài 21: Dân cư, hoạt động sản xuất ở 

vùng Tây Nguyên (Tiết 2) 

51   

Bài 22: Một số nét văn hóa và truyền 

thống yêu nước, cách mạng của đồng 

bào Tây Nguyên (Tiết 1) 2 tiết 

 

52 GD QPAN: Tinh thần đoàn kết, đồng 

cam cộng khổ của các dân tộc Tây 

Nguyên cùng với bộ đội trong kháng 

chiến chống Pháp và Mỹ. 

 

27 

 

Bài 22: Một số nét văn hóa và truyền 

thống yêu nước, cách mạng của đồng 

bào Tây Nguyên (Tiết 2) 

53   

Bài 23: Lễ hội cồng chiêng Tây 

Nguyên (Tiết 1) 
2 tiết 

54   

 28 

 

Bài 23: Lễ hội cồng chiêng Tây 

Nguyên (Tiết 2) 

55   

Nam Bộ 

Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ 

(Tiết 1) 

3 tiết 

56   

 29 

 

Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ 

(Tiết 2) 

57   

Bài 24: Thiên nhiên vùng Nam Bộ 

(Tiết 3) 

58   

 

 

 30 

 

Bài 25: Dân cư, hoạt động sản xuất 

vùng Nam Bộ (Tiết 1) 

3 tiết 

59   

Bài 25: Dân cư, hoạt động sản xuất 

vùng Nam Bộ (Tiết 1) 

60   

 31 

 

Bài 25: Dân cư, hoạt động sản xuất 

vùng Nam Bộ (Tiết 1) 

61   



16 

 

 

Tuần 

Chương trình và sách giáo khoa 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

(nếu có) 

 

Ghi chú 
Chủ đề/ 

Mạch nội 

dung 

Tên bài học 
 

Thời 

lượng 

 

Tiết 

theo 

thứ tự 

Bài 26: Một số nét văn hóa và truyền 

thống yêu nước, cách mạng của đồng 

bào Nam Bộ (Tiết 1) 
2 tiết 

62 GDANQP:Tinh thần đoàn kết, dũng 

cảm của đồng bào Nam Bộ cùng với 

bộ đội trong kháng chiến chống Pháp 

và Mỹ. 

 

 32 

 

Bài 26: Một số nét văn hóa và truyền 

thống yêu nước, cách mạng của đồng 

bào Nam Bộ (Tiết 2) 

63   

Bài 27: Thành phố Hồ Chí Minh(Tiết 

1) 
 

2 tiết 

 

64 T1: GD HS truyền thống yêu nước, 

lòng tự hào dân tộc; HS nhớ và kể 

được những sự kiện quan trọng diễn 

ra tại TPHCM. 

 

 33 

 

Bài 27: Thành phố Hồ Chí Minh  

(Tiết 2) 

65   

Bài 28: Địa đạo củ chi 1 tiết 66   

 34 

 
 

Bài 29: Ôn tập (Tiết 1) 
2 tiết 

67   

Bài 29: Ôn tập (Tiết 1) 68   

 35 

 

Ôn tập và 

kiểm tra 

Ôn tập cuối học kì 2 
2 tiết 

69   

Kiểm tra cuối học kì 2 70   

TỔNG 
70 

tiết 

   

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 



17 

 

 

1 Tổ trưởng 

- Triển khai đầy đủ, chính xác kế hoạch dạy học đã điều chỉnh của nhà trường cho các thành viên trong tổ. 

- Cùng với Ban giám hiệu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục điều chỉnh bổ sung của GV trong tổ đã được 

lãnh đạo phê duyệt. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề theo nghiên cứu bài học; đổi mới phương pháp dạy học và lựa chọn nội dung 

dạy học; những vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện lồng ghép Giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 

mới 2018. 

2. Giáo viên: 

- Xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo nội dung điều chỉnh bổ sung mà Tổ chuyên môn đã thống nhất; 

- Phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình xây dựng Kế hoạch 

Trên đây là Kế hoạch Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch dạy học của Khối lớp 4, yêu cầu GV thực hiện nghiêm túc cho đến khi 

có sự thay đổi,. 

 

PHÊ DUYỆT CỦA BGH 

HIỆU TRƯỞNG 

       

Lương Văn Hiếu 

 

 

 

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Phạm Thị Hồng Hạnh 

 

 

 

 

 

 

 


